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I. ĐẶT VẤN ĐỀ

1. Tính cấp thiết phải tiến hành sáng kiến:   
Vấn đề đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học ở bậc Tiểu học luôn được các nhà giáo dục quan tâm. Xét một cách tổng thể thì mọi phương pháp, mọi hình thức tổ chức dạy - học đều thống nhất khẳng định vai trò của người học không phải tiếp thu kiến thức một cách thụ động mà là những chủ thể nhận thức tích cực trong quá trình học tập .
 Hiện nay, chúng ta thường ghi chép thông tin bằng các kí tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não - não trái mà chưa sử dụng não phải, nơi giúp ta xử lí các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian, và cách ghi chép thông thường khó nhìn được tổng thể của cả vấn đề.
Nhà trường Tiểu học đang cố gắng tạo ra một môi trường giáo dục tốt nhất để góp phần đào tạo thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, thành thục các kĩ năng sống, đáp ứng với yêu cầu mới của xã hội hiện nay. 

Một trong những phương pháp dạy học rất đáng được quan tâm và có xu hướng sử dụng rộng rãi là phương pháp sơ đồ tư duy. Phương pháp sơ đồ tư duy giúp học sinh có khả năng tư duy sáng tạo, khả năng lập luận và kĩ năng trình bày vấn đề. Sơ đồ tư duy còn gọi là bản đồ tư duy, lược đồ tư duy,... là hình thức ghi chép nhằm tìm tòi đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến thức,… bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết với sự tư duy tích cực.
Với lượng kiến thức phong phú như môn Khoa học, để học sinh có thể nắm vững và đầy đủ kiến thức là việc không dễ dàng. Do đó việc hướng dẫn học sinh có thể hệ thống kiến thức bằng sơ đồ, qua đó học sinh sẽ nhìn được tổng thể kiến thức một cách ngắn gọn nhưng đầy đủ, rút ngắn được thời gian ôn tập củng cố đồng thời tăng cường khả năng tư duy sáng tạo.
Để góp phần nâng cao hiệu quả dạy học môn Khoa học, trong quá trình giảng dạy tôi tập trung tìm hiểu, vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy và viết thành sáng kiến kinh nghiệm “Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh học tốt môn Khoa học lớp 5”. Đây là đề tài mà tôi ấp ủ và thực hiện từ tháng 1 năm 2022, cho đến năm học 2023- 2024 này, tôi đã đúc rút và chắp bút để viết thành sáng kiến kinh nghiệm.
2. Mục tiêu của đề tài
 Thông qua đề tài này sẽ góp phần rất lớn để giúp học sinh hệ thống kiến thức một cách đầy đủ, vững chắc, nhanh chóng và đạt được các mục tiêu khác về kĩ năng. Phương pháp sơ đồ tư duy có thể sử dụng ở rất nhiều môn học, bài học và thực sự đạt hiệu quả với môn Khoa học ở lớp 5. 
3. Thời gian, đối tượng, phạm vi nghiên cứu
3.1. Thời gian: Từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 3 năm 2024
3.2.  Đối tượng: Học sinh lớp 5A3
3.3.  Phạm vi:
- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu biện pháp “Sử dụng sơ đồ” tư duy trong môn Khoa học lớp 5 hướng tới nâng cao hiệu quả củng cố kiến thức, giúp học sinh lớp 5A3 tại trường Tiểu học Phú Thịnh học tốt môn Khoa học lớp 5.
- Ứng dụng của đề tài: Đề tài có thể ứng dụng rộng rãi trong các trường Tiểu học.

II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI
1. Hiện trạng của vấn đề

1.1. Thuận lợi:  

- Trường Tiểu học nơi tôi công tác là một trường có trang bị cơ sở vật chất của trường khá đầy đủ. 
- Luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban giám hiệu nhà trường với mong muốn học sinh được phát triển toàn diện, tiếp thu được kiến thức đầy đủ, hiệu quả nhất, đáp ứng với yêu cầu đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông 2018.
- Nhà trường cũng đã tổ chức nhiều chuyên đề về “ Sử dụng sơ đồ tư duy”, tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận những điểm mới, những phương pháp mới mang lại hiệu quả trong giảng dạy. Bản thân là giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi rất tâm đắc những chuyên đề này nên thường xuyên học hỏi và trau dồi kiến thức.
- Hầu hết học sinh có tính kỉ luật cao, ngoan hiền lễ phép với thầy cô, biết vâng lời cha mẹ.
1.2. Khó khăn:
- Một số em chưa chăm học, chưa tự giác học tập, khả năng nhận thức hạn chế, kĩ năng giao tiếp còn chưa tốt. Các em chưa mạnh dạn trong việc hợp tác trong khi hoạt động nhóm, chưa biết chia sẻ trong học tập nên hiệu quả học tập chưa cao.
- Đa số học sinh thiếu khả năng tự lập sơ đồ tư duy một cách tự giác. Sản phẩm học tập của học sinh là các sơ đồ tư duy còn thiếu tính đa dạng, thiếu sáng tạo, đôi khi khô cứng.
- Một số phụ huynh chưa thực sự quan tâm tới việc học của con, thường phó mặc việc chăm sóc giáo dục cho nhà trường, thầy cô. 
- Từ những thuận lợi và khó khăn đã nêu ở trên đặt ra những câu hỏi cho người giáo viên là sẽ phải làm thế nào để giáo dục học sinh sử dụng sơ đồ tư duy trong môn Khoa học lớp 5 đạt hiệu quả nhất.
Những vấn đề trăn trở và tồn tại trên là động lực thúc đẩy tôi nghiên cứu thực tế, tìm tòi tham khảo học hỏi trên sách báo, internet … để bắt tay vào thực hiện linh hoạt, sáng tạo qua việc sử dụng sơ đồ tư duy một cách hiệu quả để giúp học sinh học tốt môn Khoa học lớp 5 ở Trường Tiểu học Phú Thịnh. 

1.3. Số liệu khảo sát trước khi thực hiện đề tài:

Năm học 2023 - 2024 tôi áp dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh học tốt môn Khoa học lớp 5 nên tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng môn Khoa học của học sinh và thu được kết quả như sau:
	LỚP
	Sĩ số
	NỘI DUNG

	
	
	Thuộc máy móc
	Thuộc và hiểu
	Thuộc chưa kĩ
	Hứng thú
	Không hứng thú
	Muốn thay đổi cách học

	5A3
	38
	18
	11
	9
	21
	17
	30


Qua khảo sát trên đặt ra cho tôi một yêu cầu cấp bách là phải đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh có những hiểu biết đầy đủ về sơ đồ tư duy và cách dạy học với sơ đồ tư duy để từ đó có biện pháp cụ thể, chi tiết sát đối tượng hơn nữa trong giảng dạy nói chung, trong mục đích vận dụng sơ đồ tư duy để học sinh lớp 5 học tốt môn Khoa học nói riêng.
2. Giải pháp thực hiện sáng kiến để giải quyết vấn đề
Trong quá trình dạy học, tôi đã tập trung tìm hiểu, vận dụng phương pháp “Sơ đồ tư duy” vào dạy học môn Khoa học lớp 5. Tôi xin trình bày giải pháp tổ chức thực hiện mà tôi đã tiến hành.   
2.1. Giải pháp 1: Giáo viên cần nắm vững kiến thức về “sơ đồ tư duy”.
* Mục tiêu: Việc có kiến thức về “ sơ đồ tư duy” sẽ giúp giáo viên hiểu sâu hơn về sơ đồ tư duy để có thể vận dụng linh hoạt để hướng dẫn các cách giúp học sinh thực hành tự vẽ sơ đồ tư duy của mình dễ dàng hơn.
* Hoạt động đã thực hiện:
2.1.1. Khái niệm và một số phần mềm về “sơ đồ tư duy”
Sơ đồ tư duy (Mind Map) là một hình thức ghi chép sử dụng màu sắc và hình ảnh, để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. Kỹ thuật tạo ra loại sơ đồ này được gọi là Mind Mapping và được phát triển bởi Tony Buzan vào những năm 1960.

Một sơ đồ tư duy có thể được thực hiện dễ dàng trên một tờ giấy với các loại bút màu khác nhau, tuy nhiên, cách thức này có nhược điểm là khó lưu trữ, thay đổi, chỉnh sửa. Một giải pháp được hướng đến là sử dụng các phần mềm để tạo ra sơ đồ tư duy. Một số phần mềm tiêu biểu trong thể loại “phần mềm mind mapping” (mind mapping software).

Phần mềm Buzan’s iMindmap™: một phần mềm thương mại, tuy nhiên có thể tải bản dùng thử 30 ngày. Phần mềm do công ty Buzan Online Ltd. thực hiện. Trang chủ tại www.imindmap.com

Phần mềm Inspiration: sản phẩm thương mại của công ty Inspiration Software, Inc. Sản phẩm có phiên bản dành cho trẻ em (các em từ mẫu giáo đến lớp 5) rất dễ dùng và nhiều màu sắc. Có thể dùng thử 30 ngày. Trang chủ tại www.inspiration.com

Phần mềm Visual Mind: sản phẩm thương mại của công ty Mind Technologies. Phần mềm dễ sử dụng và linh hoạt trong sắp xếp các nút chứa từ khóa. Có thể dùng thử 30 ngày. Trang chủ tại www.visual-mind.com

Phần mềm FreeMind: sản phẩm hoàn toàn miễn phí, được lập trình trên Java. Các icon chưa được phong phú, tuy nhiên chương trình có đầy đủ chức năng để thực hiện mind mapping. Trang chủ tại:

http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Main_Page

Ngoài ra, chúng ta còn có thể tham khảo một danh sách các phần mềm loại mind mapping tại địa chỉ sau: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mind_mapping_software
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Mind mapping – Sơ đồ tư duy

Chúng ta thường có thói quen ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não – não trái, mà chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian và sự mơ mộng. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn thường đang chỉ sử dụng 50% khả năng bộ não của chúng ta khi ghi nhận thông tin. Với mục tiêu giúp chúng ta sử dụng tối đa khả năng của bộ não, Tony Buzan đã đưa ra sơ đồ tư duy để giúp mọi người thực hiện được mục tiêu này.
2.1.2. Cách học sơ đồ tư duy:
Đây là những thành phần cấu tạo nên một sơ đồ tư duy, mặc dù chúng ta có thể được chỉnh sửa tự do theo ý muốn cá nhân.

•
Bắt đầu ở trung tâm với một bức ảnh của chủ đề, sử dụng ít nhất 3 màu.

•
Sử dụng hình ảnh, ký hiệu, mật mã, mũi tên trong sơ đồ tư duy của bạn.

•
Chọn những từ khoá và viết chúng ra bằng chữ viết hoa.

•
Mỗi từ/hình ảnh phải đứng một mình và trên một dòng riêng.

•
Những đường thẳng cần phải được kết nối, bắt đầu từ bức ảnh trung tâm. Những đường nối từ trung tâm dày hơn, có hệ thống và bắt đầu ốm dần khi toả ra xa.

•
Những đường thẳng dài bằng từ/hình ảnh.

•
Sử dụng màu sắc – mật mã riêng của bạn – trong khắp sơ đồ.

•
Phát huy phong cách cá nhân riêng của học sinh.

Sơ đồ tư duy của học sinh là tài sản riêng của học sinh: một khi học sinh hiểu cách tạo ra những ghi chú trong sơ đồ tư duy, học sinh có thể phát huy các quy tắc của riêng mình để làm cho nó tốt hơn..

* Sử dụng màu sắc để tách các ý khác nhau: Điều này sẽ giúp học sinh tách các ý ra khi cần thiết. Nó cũng giúp học sinh làm sơ đồ trực quan hơn để gợi nhớ lại. Màu sắc cũng giúp cho việc sắp xếp các chủ đề.

* Sử dụng những ký hiệu và hình ảnh: Khi một ký hiệu hoặc hình ảnh có ý nghĩa gì đó với học sinh, hãy sử dụng chúng. Hình ảnh có thể giúp học sinh nhớ thông tin hiệu quả hơn là từ ngữ.
* Hiệu quả của hoạt động:
Khi giáo viên đã có những hiểu biết đầy đủ về sơ đồ tư duy và cách dạy học với sơ đồ tư duy thì từ đó sẽ có biện pháp cụ thể, chi tiết sát đối tượng hơn nữa trong giảng dạy, với mục đích vận dụng sơ đồ tư duy để học sinh lớp 5 học tốt môn Khoa học.
2.2. Giải pháp 2: Hướng dẫn học sinh nắm được cấu trúc của sơ đồ tư duy.
* Mục tiêu của giải pháp:

 Giúp học sinh nắm bắt ngay được cấu trúc sơ đồ tư duy và có thể áp dụng vào việc đọc – hiểu sơ đồ tư duy ở một nội dung học tập cụ thể.
* Hoạt động đã thực hiện:
Trước hết giáo viên cần giới thiệu cho học sinh một số “sơ đồ tư duy” của học sinh các lớp trước hoặc sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị sẵn. Sau đó giáo viên chia nhóm, tổ chức cho học sinh thảo luận theo các câu hỏi sau như :

     + Để vẽ được sơ đồ tư duy thì cần chuẩn bị những gì ?

     + Xác định chủ đề chính của sơ đồ, các ý chính ,.... như thế nào?

     + Màu sắc của các hình ảnh thế nào ?
Cùng với dẫn dắt của giáo viên sẽ giúp các em định hướng nhanh hơn, từ đó các em sẽ nắm được cần chuẩn bị trước khi vẽ : giấy, bìa, bảng phụ, bút chì, tẩy, hộp bút màu…; Từ nội dung của mỗi bài học hướng các em xây dựng sơ đồ riêng theo tư duy của mình.

- Từ một chủ đề chính cần xác định các ý lớn thứ nhất, ý lớn thứ hai, thứ ba... mỗi ý lớn lại có các ý nhỏ liên quan với nó, mỗi ý nhỏ lại có các ý nhỏ hơn ... các nhánh này như “bố mẹ” rồi “con, cháu, chắt, chút, chít”... các đường nhánh có thể là đường thẳng hay đường cong. 

- Để vẽ được sơ đồ tư duy trên giấy học sinh cần: Chọn từ khóa - tên chủ đề hoặc hình vẽ của chủ đề chính cho vào vị trí trung tâm, chẳng hạn: Cao su, nguồn gốc, tính chất, công dụng, vật liệu, bảo quản ... để học sinh có thể tự mình ghi tiếp kiến thức vào tiếp các nhánh “con”, “cháu”, “chắt”...  theo cách hiểu của các em.

Ví dụ: Khi dạy bài Cao su (SGK Khoa học 5 trang 62). Tôi đã sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy để củng cố, hệ thống hóa kiến thức bài học. Trước hết tôi giới thiệu cho học sinh sơ đồ tư duy mà tôi đã chuẩn bị:
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Sau đó tôi đã đặt câu hỏi dẫn dắt để học sinh nắm bắt được phương tiện để thiết kế sơ đồ tư duy, cấu trúc, màu sắc của sơ đồ…

* Hiệu quả của hoạt động:
Với việc sử dụng biện pháp này tôi thấy các em đã nắm bắt ngay được cấu trúc sơ đồ tư duy và áp dụng vào việc đọc – hiểu sơ đồ tư duy của một nội dung học tập cụ thể.
2.3. Giải pháp 3: Hướng dẫn cho học sinh cách vẽ sơ đồ tư duy.
* Mục tiêu của giải pháp:
Học sinh nắm được cách vẽ sơ đồ tư duy và hiểu cách tạo ra những ghi chú trong sơ đồ tư duy, học sinh có thể phát huy các quy tắc của riêng mình để làm cho nó tốt hơn. 
   
* Hoạt động đã thực hiện:

Việc tổ chức, hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tư duy là hoạt động có tổ chức, có cơ sở khoa học sư phạm, được tiến hành từng bước. Các bước tiến hành như sau:  

* Bước 1: Vẽ chủ đề ở trung tâm

Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề, hay có thể với một từ khóa được viết in hoa, viết đậm. Một hình ảnh có thể diễn đạt được cả ngàn từ và giúp ta sử dụng trí tưởng tượng của mình. Một hình ảnh ở trung tâm sẽ giúp ta tập trung được vào chủ đề và làm cho ta hưng phấn hơn. 
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Ví dụ: Sau khi học xong bài “Thủy tinh” SGK Khoa học (trang 60,61), giáo viên giúp học sinh củng cố hệ thống hóa kiến thức bài học bằng sơ đồ tư duy như sau:

Vẽ chủ đề ở trung tâm:  
* Bước 2: Vẽ thêm các tiêu đề phụ

+ Tiêu đề phụ nên được viết bằng chữ in hoa nằm trên các nhánh dày để làm nổi bật.

+Tiêu đề phụ nên được vẽ gắn liền với trung tâm.

+ Tiêu đề phụ nên được vẽ theo hướng chéo góc để nhiều nhánh phụ khác có thể được vẽ ra một cách dễ dàng.

    Từ ví dụ ở bước 1, ta có thể vẽ tiếp như sau:

               CHẾ BIẾN                                        CÔNG DỤNG 


                                 TÍNH CHẤT

* Bước 3: Trong từng tiêu đề phụ, vẽ thêm các nhánh chính và chi tiết hỗ trợ.

+ Chỉ nên tận dụng các từ khóa và hình ảnh

+ Có thể dùng biểu tượng và cách viết tắt để tiết kiệm thời gian.

+ Mỗi từ khóa, hình ảnh nên được vẽ trên một đoạn gấp khúc riêng trên nhánh. Trên mỗi khúc chỉ nên có tối đa một từ khóa.

     Từ ví dụ ở bước 2, ta có thể vẽ tiếp như sau:                                          


                 CHẾ BIẾN                                  CÔNG DỤNG 


                                TÍNH CHẤT


* Bước 4: Có thể vẽ thêm các hình ảnh giúp các ý quan trọng thêm nổi bật và lưu vào trí nhớ được tốt hơn.

* Bước 5: Vẽ màu sắc vào trung tâm, các nhánh chính, nhánh phụ sao cho phù hợp, nổi bật được nội dung của sơ đồ.

+ Lưu ý: Không giống như cách viết thông thường, sơ đồ tư duy không xuất phát từ trái sang phải và từ trên xuống dưới theo kiểu truyền thống mà sơ đồ tư duy được phát triển theo hướng dọc từ trong ra ngoài và sau đó là theo chiều kim đồng hồ. Tức là các ý tưởng được phân tán từ trung tâm. Theo cách này các ý tưởng và từ khóa nằm bên trái của sơ đồ tư duy được viết và đọc theo thứ tự từ trái sang phải.

* Giáo viên cần tổ chức hoạt động dạy học trên lớp bằng phương pháp sơ đồ tư duy như sau: 

- Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh lập sơ đồ tư duy theo nhóm hay cá nhân.
- Hoạt động 2: Học sinh hoặc đại diện các nhóm học sinh lên báo cáo,  thuyết minh về sơ đồ tư duy mà mình hoặc nhóm mình đã thiết lập. 

- Hoạt động 3: Học sinh thảo luận, bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện sơ đồ tư duy về kiến thức của bài học đó. Giáo viên sẽ là người cố vấn, là trọng tài giúp học sinh hoàn chỉnh sơ đồ tư duy từ đó dẫn dắt đến kiến thức bài học.  

- Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng sơ đồ tư duy mà giáo viên đã chuẩn bị.
* Hiệu quả của hoạt động:

Học sinh đã vẽ được sơ đồ tư duy và hiểu rõ cách tạo ra những ghi chú trong sơ đồ tư duy. Với việc sử dụng biện pháp này tôi thấy các em đã có thể tự vẽ được sơ đồ tư duy cho riêng mình ở một nội dung học tập cụ thể.
2.4. Giải pháp 4: Tổng hợp các bài học, nghiên cứu tìm tòi các nội dung trong các bài dạy Khoa học lớp 5 để ứng dụng “ Sơ đồ tư duy”.
* Mục tiêu của giải pháp:

Giúp học sinh nắm được những bài có thể vận dụng được phương pháp sơ đồ tư duy, từ đó phát huy sự sáng tạo, vốn kiến thức để tạo ra những sơ đồ tư duy của riêng mình.
   
* Hoạt động đã thực hiện:
Mỗi phương pháp dạy học đều có những mặt mạnh của nó, có bài vận dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột”, có bài vận dụng phương pháp trực quan, quan sát… Tùy vào các nội dung, người giáo viên phải chuyển tải như thế nào để các em tiếp thu một cách hứng thú, phát huy được sự sáng tạo của các em là đạt thành công. 
Chính vì thế, hàng ngày qua giảng dạy môn Khoa học lớp 5 tôi đã đúc kết ra các bài học có thể vận dụng phương pháp “ Sơ đồ tư duy”. Sau đây là một số ví dụ về các bài có sử dụng “Sơ đồ tư duy” trong môn Khoa học lớp 5.
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Ví dụ minh họa: “Sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy trong một bài học cụ thể.”

Khoa học

Bài 9 -10: Thực hành:  Nói “không” đối với các chất gây nghiện (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU 

Sau bài học, học sinh có khả năng: 

- Xử lí các thông tin về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, ma tuý và trình bày các thông tin đó. 

- Thực hiện kĩ năng từ chối, không sử dụng các chất gây nghiện.   

 GDKNS: - Kĩ năng phân tích và xử lí thông tin một cách hệ thống từ các tư liệu của sách giáo khoa, của giáo viên cung cấp.

- Kĩ năng tổng hợp, tư duy hệ thống thông tin về tác hại của các chất gây nghiện. 

II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

- Thông tin và hình ảnh sách giáo khoa Khoa học 5, trang 20, 21, 22, 23

- Các hình ảnh và thông tin sưu tầm về tác hại của thuốc lá; tác hại của rượu, bia, tác hại của ma tuý. 

- Mô hình sơ đồ tư duy của bài

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

* Hoạt động 1: Giúp học sinh có hiểu biết về chất gây nghiện. 

- Mục tiêu: 
+ Học sinh trình bày hiểu biết ban đầu về chất gây nghiện.
- Cách tiến hành: 

+ GV khai thác sự hiểu biết của học sinh về chất gây nghiện bằng cách đặt câu hỏi : “ Các em biết gì về chất gây nghiện” 

+ GV yêu cầu mỗi học sinh nêu một ý kiến và ghi nhanh ý kiến của các em lên bảng, nhóm các ý kiến thành 3 loại : Tên loại, biểu hiện, tác hại và trình bày bảng dưới dạng sơ đồ tư duy. 

+ GV có thể đưa ra một số câu hỏi như sau: 

      Đó là những chất nào? Loại nào?

      Khi sử dụng người ta sẽ thế nào? Có biểu hiện gì? 

      Khi sử dụng có tác hại gì? ……

 + GV khen ngợi học sinh, ghi nhận và đánh giá cao tất cả các ý kiến, hướng học sinh nhận thấy đây là kết quả làm việc của cả lớp. 

+ Tổ chức cho học sinh nêu lại hiểu biết của mình về chất gây nghiện từ sơ đồ tư duy. Yêu cầu về nhà trình bày lại sơ đồ tư duy vào giấy A
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 để trưng bày trong lớp học. 

· Sơ đồ tư duy lập được có thể là:

[image: image11]
* Hoạt động 2: Hỏi chuyên gia về các chất gây nghiện

 
- Mục tiêu: 

+Củng cố cho học sinh về tác hại của thuốc lá, thuốc lào, rượu, bia. 

+ Phát triển ý thức tập thể, tính cộng đồng

+ Rèn khả năng tìm hiểu sâu vấn đề, khả năng nói trước đám đông

- Cách tiến hành: 

+ Bước 1: Làm việc nhóm:

          * GV chia lớp thành 6 nhóm chuyên gia. Hai nhóm cùng đảm nhận một nhiệm vụ nghiên cứu 1 loại chất gây nghiện: 

Nhóm 1, 2; Tác hại của hút thuốc lá, thuốc lào

Nhóm 3, 4; Tác hại của uống rượu, bia 

Nhóm 5, 6; Tác hại của  sử dụng ma tuý

* GV có thể cho học sinh tham khảo thông tin sách giáo khoa trang 20, 21. 

Học sinh đọc tóm tắt lại thông tin trong tài liệu của nhóm mình, viết ra bất cứ câu hỏi nào về chất gây nghiện. 

* Mỗi nhóm cử 2-3 đại diện tham gia vào đội chuyên gia và sẽ đảm nhận trả lời các câu hỏi của nhóm bạn về các thông tin của nhóm mình và đặt câu hỏi cho phần thông tin của nhóm bạn. 

+ Bước 2: Làm việc chung 

* Làm việc của đội chuyên gia thứ nhất: Gồm các chuyên gia được cử của 3 nhóm (nhóm 1, 3, 5) lên phía trước hình thành một đội chuyên gia, họ có nhiệm vụ trả lời bất cứ câu hỏi nào của các bạn trong lớp về chủ đề các chất gây nghiện và tác tác hại của chất này. 

* Làm việc của đội chuyên gia thứ hai: Gồm các chuyên gia được cử của 3 nhóm (nhóm 2, 4, 6) lên phía trước hình thành một đội chuyên gia. Đội chuyên gia có nhiệm vụ trả lời bất cứ câu hỏi nào của các bạn trong lớp.      

Kết luận: GV kết luận và mời một số học sinh lên tóm lại thông tin về các chất gây nghiện. 

IV/ HOẠT ĐỘNG TIẾP NỐI

- Nhận xét tiết học, dặn học sinh chuẩn bị tiết sau.
* Hiệu quả của hoạt động:


Giáo viên đã đúc kết ra các bài học có thể vận dụng phương pháp “Sơ đồ tư duy” trong môn khoa học 5 giúp chuyển tải các nội dung bài để học sinh tiếp thu một cách hứng thú, phát huy được sự sáng tạo của học sinh. Giúp cho học sinh sáng tạo lập sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức một cách vững chắc, nhanh chóng và đạt được các mục tiêu khác về kĩ năng.
2.5. Giải pháp 5: Lựa chọn thời điểm vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy.
    * Mục tiêu của giải pháp: 
Giúp học sinh có thói quen tự tay ghi chép hay tổng kết một vấn đề, một chủ đề đã đọc – đã học, theo cách hiểu của học sinh với dạng sơ đồ tư duy. Việc thiết lập sơ đồ tư duy để hệ thống kiến thức đã giúp cho học sinh nắm được bài nhanh hơn và nhớ lâu hơn.
* Hoạt động đã thực hiện:

2.5.1. Vận dụng trong phần “Khởi động” ôn lại kiến thức bài trước.
Ví dụ: Trước khi dạy bài mới “Từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì”, GV cho học sinh khởi động ôn lại kiến thức bài trước: “Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khỏe” (Bài 5 trang 12 Khoa học lớp 5), chúng tôi đã tiến hành các bước như sau: 

Bước 1: Giáo viên đưa ra câu lệnh là cụm từ khóa ‘Phụ nữ có thai cần”.
Bước 2: Giáo viên yêu cầu học sinh vẽ các nhánh với các nội dung trả lời cho câu lệnh.

Bước 3: Hoàn thành bài và đọc kiến thức trên sơ đồ.

[image: image12]
Từ chỗ cho các em thay phiên nhau lần lượt lên bảng điền vào các nhánh của sơ đồ, hoàn thiện được một hệ thống kiến thức bài cũ, giáo viên vừa dễ kiểm tra và học sinh cũng hào hứng, tích cực xung phong trả lời, không khí lớp vui vẻ tiếp thu bài tốt. 
2.5.2. Vận dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào cuối giờ học.
Khác với việc sử dụng ‘sơ đồ tư duy” ở thời điểm “Khởi động” ôn lại kiến thức bài trước, tôi sử dụng vào cuối giờ học có mục đích là để học sinh dễ dàng khắc sâu, nhớ rõ nội dung kiến thức vừa học. Vận dụng “sơ đồ tư duy” vào cuối giờ học, giáo viên nên tổ chức cho nhiều nhóm hoạt động.

Bước 1: Chia nhóm học, cử nhóm trưởng, thư ký

Bước 2: Giao từ khóa và các câu hỏi cho các nhóm (Muốn vậy giáo viên phải chuẩn bị trước từ khóa và câu hỏi vào phiếu).

Bước 3: Tổ chức cho học sinh thảo luận và hoàn thiện sơ đồ.

Bước 4: Treo kết quả các nhóm lên bảng lớp.

Bước 5: Cho HS trong nhóm hoặc nhóm khác nhận xét; sau đó giáo viên đánh giá, nhận xét, bổ sung cho điểm.
Điều đặc biệt là tổ chức phương pháp sơ đồ tư duy theo nhóm học sẽ khuyến khích mọi học sinh tham gia vào quá trình thảo luận, góp ý kiến, nhất là những học sinh rụt rè, nhút nhát.

Ví dụ 1: Bài 31: Chất dẻo (tr 64)
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Ví dụ 2: Cách tiến hành các bước như trên, củng cố sau khi học bài: “ Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa” ( tr104 SGK)
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2.5.3. Vận dụng cho bài ôn tập, tổng kết
Như chúng ta đã biết kiểu bài này là kiểu bài đặc thù trong chương trình dạy học, kiểu bài nhằm tổng hợp lại kiến thức đã học ở từng chương, từng phần, từng học kì nên phần kiến thức không mới nhưng dài. Trọng tâm chủ yếu yêu cầu học sinh nhắc lại kiến thức cũ cả chương, cả học kì,... Vì vậy, phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp học sinh những ưu thế:

- Tâm lý bớt lo lắng vì kiến thức dài.

- Dễ dàng hơn khi nắm bắt kiến thức tổng hợp, khắc kĩ, nhớ sâu.

- Tạo sự hào hứng, phấn khởi trong dạy học.

- Giáo viên đỡ mất thời gian công sức, chỉ cần có những câu hỏi hợp lí cho học sinh tìm hiểu.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Chia ra cụm bài ngắn để ôn tập.

Bước 2: Giao từ khóa, câu hỏi cho tổ, nhóm.

Bước 3: Hướng dẫn các em hoàn thành.

Bước 4: Trong nhóm và nhóm khác bổ sung

Bước 5: Các nhóm báo cáo kết quả
Ví dụ 1: Bài 33-34: Ôn tập và Kiểm tra Học Kì I (tr 68)
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* Một số sơ đồ tư duy trong dạy học môn Khoa học 5.

Dưới đây là một số sơ đồ tư duy, là sản phẩm học tập của học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Phú Thịnh trong quá trình học tập, rèn luyện với phương pháp sơ đồ tư duy.  
- Sau khi dạy bài 20- 21: Ôn tập: Con người và sức khỏe SGK Khoa học 5 (trang 42,43). Tôi đã sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào hoạt động 2 (Phát triển bài) và học sinh đã vẽ được sơ đồ tư duy sau:
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- Sau khi dạy bài 33- 34: Ôn tập và kiểm tra học kì 1, SGK Khoa học 5 (trang 68,69). Tôi đã sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy vào hoạt động Thực hành và học sinh đã vẽ được sơ đồ tư duy sau:
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* Hiệu quả của hoạt động:
 Học sinh nắm bắt kiến thức tổng hợp, khắc kĩ, nhớ sâu. Hệ thống kiến thức bài cũ, giáo viên vừa dễ kiểm tra và học sinh cũng hào hứng, tích cực xung phong trả lời. Học sinh dễ dàng nắm bắt nội dung bài học, kiến thức vừa học, tổng hợp lại kiến thức đã học ở từng chương, từng phần, từng học kì giúp khắc sâu, nhớ rõ hơn.
3. Kết quả sau khi áp dụng giải pháp sáng kiến tại đơn vị: 

Sau một thời gian nghiên cứu, tìm tòi, lấy ý kiến của bạn bè đồng nghiệp và được sự ủng hộ của Ban giám hiệu, tôi đã đưa sáng kiến kinh nghiệm của mình vào thực nghiệm từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, tại lớp 5A3 trường Tiểu học Phú Thịnh. 
Trong quá trình dạy học, tôi đã tập trung tìm hiểu, vận dụng phương pháp “Sơ đồ tư duy” vào dạy học Khoa học lớp 5 và đã thu được những kết quả tích cực. Đặc biệt, tiết dạy trở nên nhẹ nhàng, học sinh ghi nhớ bài nhanh, kích thích hứng thú học tập, khả năng sáng tạo và không gian để phát triển ý tưởng mới của học sinh. Kĩ năng giao tiếp, hợp tác của học sinh tiến bộ rõ rệt qua những lần thảo luận nhóm để cùng nhau phát triển ý tưởng. Học sinh cũng tự tin hơn khi trình bày các “Sơ đồ tư duy” của chính bản thân mình. Từ đó, chất lượng học sinh cũng được nâng lên rõ rệt.
Dưới đây là hình ảnh một số sơ đồ tư duy và học sinh đã tự tin trình bày sơ đồ tư duy trước lớp.
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Qua thời gian nghiên cứu và áp dụng các biện pháp trên lớp tôi đạt được những kết quả đáng kể sau:
	LỚP
	Sĩ số
	NỘI DUNG

	
	
	Thuộc máy móc
	Thuộc và hiểu
	Thuộc chưa kĩ
	Hứng thú
	Không hứng thú
	Muốn thay đổi cách học

	5A3
	38
	7
	31
	0
	38
	0
	0


4. Hiệu quả của sáng kiến

4.1. Hiệu quả về khoa học: 
- Tôi nhận thấy tiết học đạt hiệu quả cao hơn rất nhiều so với cách dạy truyền thống là đọc chép hoặc một tiết dạy chỉ sử dụng bằng bài giảng điện tử cho học sinh nhìn chép.

- Hứng thú học tập của học sinh được nâng lên, khả năng tư duy cụ thể và tư duy trừu tượng của học sinh được cải thiện rõ rệt. Khả năng giải quyết vấn đề, thói quen tự học của học sinh chuyển biến tốt. 
4.2. Hiệu quả về kinh tế:
 - Khi áp dụng thực hiện đề tài sáng kiến “Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh học tốt môn Khoa học lớp 5”, tôi đã sử dụng các giải pháp mang tính tiết kiệm cao. Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ dạy Khoa học sẽ bắt buộc tất cả 100% học sinh đều phải động não, sáng tạo và chỉ trong một tờ giấy các em có thể trình bày nội dung của bài học. Học sinh sẽ tự khám phá và khi tạo được một tác phẩm đẹp, ý tưởng hoàn chỉnh được giáo viên và các bạn ngợi khen sẽ phấn khởi rất nhiều.
4.3.Hiệu quả về xã hội:

 - Sau khi nghiên cứu thực hiện đề tài và áp dụng vào thực tế trong công tác giảng dạy tại lớp 5A3 trường Tiểu học Phú Thịnh năm học 2023 – 2024, tôi nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt, các em cố gắng tự hoàn thiện mình. Mỗi học sinh có một tính cách, một ý tưởng rất khác nhau khi trình bày sơ đồ tư duy của mình nhưng điều quan trọng là các em biết cách tự ghi chép đầy đủ nội dung bài học để học ở nhà có thể trình bày trước tập thể lớp và ghi nhớ lâu kiến thức bài học.
- Từ kết quả của việc sử dụng phương pháp sơ đồ tư duy, học sinh đã ham thích học tập môn khoa học hơn, hứng thú tìm hiểu các vấn đề về tự nhiên, xã hội xung quanh mình của học sinh được nâng lên rõ rệt.
5. Tính khả thi:

- Sáng kiến kinh nghiệm của tôi đã được áp dụng tại lớp 5A3, trường Tiểu học Phú Thịnh trong năm học 2023- 2024, mang lại hiệu quả cao. Do đó tôi thấy rằng biện pháp của tôi đưa ra có thể áp dụng vào việc giảng dạy tại trường Tiểu học Phú Thịnh và các trường khác.

6. Thời gian thực hiện sáng kiến:

- Thực hiện từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2024
7. Kinh phí thực hiện sáng kiến:

- Không mất chi phí khi thực hiện đề tài.
III. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT

1. Những kinh nghiệm và bài học rút ra từ quá trình áp dụng các giải pháp:
        Phương pháp sơ đồ tư duy có thể sử dụng được ở nhiều bài học trong môn Khoa học 5 và đặc biệt hiệu quả với các tiết học đòi hỏi củng cố kiến thức, hệ thống kiến thức; các bài học đòi hỏi tư duy hệ thống, tư duy trừu tượng và tính sáng tạo cao.

         Phương pháp sơ đồ tư duy cũng có thể vận dụng vào các môn học khác, ở các lớp học khác. Đây là phương pháp học tập phát triển tư duy sáng tạo của học sinh một cách hiệu quả. 
Trên đây là một số kinh nghiệm của bản thân, tôi mạnh dạn chia sẻ với hy vọng rằng: Đây sẽ là một tài liệu nhỏ để các đồng nghiệp gần, xa có thể tham khảo, vận dụng thích hợp đối với học sinh trong lớp của mình.
2. Kiến nghị - Đề xuất
Đề tài “Sử dụng sơ đồ tư duy để giúp học sinh học tốt môn Khoa học lớp 5” mà tôi nêu trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi thấy đạt hiệu quả cao trong năm học 2023 - 2024 vừa qua. Vì vậy, tôi thấy sáng kiến của tôi có thể áp dụng linh hoạt cho tất cả các khối lớp trong trường Tiểu học. Tôi rất mong được Sở giáo dục, Phòng giáo dục tổ chức các chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy và học để đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên được tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm.
Bản thân tôi và các đồng nghiệp trong trường rất mong các cấp quản lý sẽ tiếp tục có nhiều chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, phổ biến các sáng kiến có chất lượng, có thể áp dụng trong thực tiễn.
      Tôi xin chân thành cảm ơn!
	XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
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	          Sơn Tây, ngày 20 tháng 03 năm 2024
          Người viết sáng kiến
           Nguyễn Thị Trinh Trinh
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